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I. TỔNG QUAN KHUNG PHÁP LÝ HIỆN HÀNH 

1. Quá trình hình thành

Đầu những năm 90, Đảng và Nhà nước thực hiện chính sách Đổi mới nhằm hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam bằng cách thông qua cạnh tranh đa ngành. Trong giai đoạn này ngành bưu chính đã có những thay đổi cơ bản và quan trọng về môi trường pháp lý, chức năng quản lý nhà nước về bưu chính cũng như thị trường bưu chính với mục tiêu xây dựng một ngành bưu chính độc lập, hoạt động có hiệu quả, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông đã quy định lĩnh vực bưu chính, viễn thông là độc quyền nhà nước (chỉ có doanh nghiệp Nhà nước mới được phép kinh doanh) đồng thời bắt đầu tách chức năng quản lý nhà nước với chức năng kinh doanh. Trong giai đoạn này, Nhà nước vẫn giữ chính sách độc quyền nhà nước "… doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính là doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty cổ phần mà Nhà nước chiếm cổ phần chi phối hoặc cổ phần đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập…", nhưng đã bắt bắt đầu xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp thông qua việc cấp phép cho các doanh nghiệp khác kinh doanh dịch vụ bưu chính như SPT, Viettel. Tuy nhiên, trong giai đoạn này VNPT vẫn chiếm lĩnh hầu hết thị trường bưu chính Việt Nam.

Ngày 25/5/2002, Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X thông qua, trong đó quy định: "… Khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh bưu chính, viễn thông trong môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch do Nhà nước quản lý với đầy đủ các loại hình dịch vụ, bảo đảm chất lượng và giá cước hợp lý…"  và mở rộng các đối tượng thuộc các thành phần kinh tế khác được tham gia vào thị trường bưu chính "Mạng chuyển phát do doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế xây dựng và quản lý để cung cấp dịch vụ chuyển phát thư theo quy định của pháp luật…" . Trong các năm tiếp theo, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông như Nghị định 157/2004/NĐ-CP, Nghị định 142/2004/NĐ-CP, Nghị định 128/2007/NĐ-CP...v.v. Thực tiễn thi hành pháp luật về bưu chính ở nước ta từ khi Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông được ban hành đến nay đã góp phần ổn định và phát triển thị trường bưu chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được kinh doanh trong môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch; doanh nghiệp được quyền chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các chính sách và cơ chế hỗ trợ đặc thù đối với dịch vụ bưu chính công ích đã được Nhà nước ban hành nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết để duy trì việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phục vụ điều hành của Nhà nước và sự ổn định, phát triển các hoạt động kinh tế- xã hội. Tính đến nay, nhiều doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư và cung ứng dịch vụ chuyển phát đã được cấp phép và xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát, cụ thể: 16 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư, 11 doanh nghiệp đã được xác nhận Thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát. 
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2. Khung pháp lý

· Uỷ ban thường vụ Quốc hội: Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông

· Chính phủ: 

· Nghị định 157/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính 

· Nghị định 142/2004/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện 
· Nghị định 128/2007/NĐ-CP về dịch vụ chuyển phát
· Thủ tướng Chính phủ

· Quyết định 236/2005/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển BCVN đến năm 2010

· Quyết định 158/2001/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Bưu chính-Viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

· Quyết định 39/2007/QĐ-TTg về quản lý giá cước dịch vụ BCVT

· Quyết định 65/2008/QĐ-TTg về dịch vụ bưu chính công ích

· Và các văn bản khác

· Cấp Bộ

· Quyết định số 04/2007/QĐ-BTTTT về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam

· Quyết định 02/2007/QĐ-BCVT về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát

· Quyết định 33/2006/QĐ-BCVT về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông

· Thông tư 01/2007/TT-BBCVT về dịch vụ bưu chính

· Thông tư 08/2008/BTTTT hướng dẫn một số điều của Nghị định 128/2007/NĐ-CP ngày 2/8/2007

· Và các văn bản khác

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỰC TIỄN 

1. Chính sách phát huy các nguồn lực của đất nước để phát triển bưu chính  

Tác động với thực tiễn: 

Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ra đời chính thức tạo điều kiện tham gia thị trường của doanh nghiệp đa loại hình sở hữu: nhà nước, tập thể, tư nhân, nước ngoài. Khác với thời kỳ trước Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông chỉ có 3 doanh nghiệp bưu chính (VNPT, Viettel, SPT). Hiện nay, trên thị trường có sự cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài như Tín Thành, TNT-Vietrans, DHL-VNPT …Chính sự đa dạng này đã đóng vai trò quan trọng trong xã hội thông tin cho người dân từ thành thị đến nông thôn, góp phần đáp ứng nhu cầu lưu chuyển tài liệu, hàng hoá giữa các cá nhân, đặc biệt doanh nghiệp, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế. Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trên thị trường cũng phối hợp phòng chống tội phạm, chống thế lực thù địch lợi dụng mạng bưu chính công cộng để tuyên truyền chống phá Nhà nước. 

Đánh giá

· Đây là chủ trương đúng đắn của Nhà nước đã phát huy hiệu quả trên thực tế. 

· Đây cũng là chính sách phù hợp với xu thế hội nhập và mở cửa, cạnh tranh một mặt mang lại lợi ích cho người sử dụng dịch vụ, một mặt là động lực để các doanh nghiệp đổi mới và hoàn thiện mình.

· Cần tiếp tục kế thừa chính sách này trong dự thảo Luật Bưu chính.

2.   Chính sách quản lý gia nhập thị trường 

Hiện tại, cơ quan quản lý về bưu chính áp dụng 3 hình thức quản lý việc gia nhập thị trường dưới đây: 

+ Cấp phép, bao gồm:

a) Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư ;

b) Giấy phép thử nghiệm dịch vụ chuyển phát thư, các dịch vụ khác trên mạng bưu chính công cộng.

+ Thông báo: Đối với doanh nghiệp kinh doanh chuyển phát hàng hoá

+ Đăng ký: Đối với doanh nghiệp làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài 

Tác động với thực tiễn: 

+ Cấp phép: 

- Đã cấp phép cho 21 doanh nghiệp như Tín Thành, Viettel, SPT, DHL-VNPT, Netco… trong đó có 10 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trong nước và quốc tế; 11 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trong nước.
- Chưa có doanh nghiệp nào đề nghị cấp phép thử nghiệm cũng như đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ khác trên mạng công cộng

+ Thông báo: Đã xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát cho 19 doanh nghiệp như Mai Linh Express, Danatrans, HNC, ASEAN, NETCO, trong đó 8 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trong nước và quốc tế và 11 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trong nước
+ Đăng ký: Nhiều doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài.

Đánh giá

+ Cấp phép: Cấp phép nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng. Chính sách này được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Tuy nhiên riêng quy định đối với giấy phép thử nghiệm và cấp phép với các dịch vụ khác trên mạng công cộng đã và đang bộc lộ thiếu tính khả thi trên thực tế và lchưa thật sự tạo thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ.

+ Việc duy trì 2 hình thức quản lý thông báo và đăng ký cũng phần nào làm cho hệ thống quản lý trở nên phức tạp và khó áp dụng đối với doanh nghiệp cũng như người sử dụng. Trong hai hình thức này, hình thức thông báo là hình thức quản lý tương đối thông thoáng và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hơn.
+ Việc đơn giản hoá thủ tục hành chính nhằm tăng cường cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực này là rất cần thiết nhằm phù hợp với xu hướng nâng cao trách nhiệm và tạo sự chủ động, linh hoạt của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh; tăng cường công tác thanh, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước. Theo hướng cải cách hành chính thì nên bãi bỏ giấy phép thử nghiệm, giấy phép cung ứng các dịch vụ khác trên mạng bưu chính công cộng, thay thế hình thức đăng ký bằng hình thức thông báo.
3. Chính sách cung cấp dịch vụ công ích

+ Dịch vụ

· Phổ cập: thư cơ bản đến 2kg

· Dịch vụ bắt buộc: phục vụ yêu cầu Nhà nước, đảm bảo an ninh quốc gia …

+ Quy mô cung cấp

· Bán kính phục vụ bình quân tối đa 3 km, 

· Số dân phục vụ bình quân trên một  điểm phục vụ: tối đa 8.000 người

· Số điểm phục vụ trong một xã: tối thiểu 1 điểm phục vụ 

+ Cơ chế cung cấp dịch vụ công ích

· Tổng công ty Bưu chính Việt Nam là doanh nghiệp được nhà nước giao thực hiện nghĩa vụ công ích theo cơ chế đặt hàng. 

+ Cơ chế hỗ trợ cung cấp dịch vụ công ích

· Dịch vụ bưu chính dành riêng

· Tín dụng ưu đãi để phát triển, ưu đãi về thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

· Trợ cấp, trợ giá

Tác động với thực tiễn: 

· Bán kính phục vụ bình quân đạt 2.4 km.

· Số dân phục vụ bình quân trên một  điểm phục vụ: 4.850 người

· Việt Nam là một trong những nước có bán kính phục vụ ở mức cao trong khu vực và thế giới. 

· Nhà nước tập trung  đầu tư cho 1 doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công ích là Tổng công ty Bưu chính Việt Nam  

· Cơ chế “dịch vụ dành riêng” trước mắt dành một mảng dịch vụ cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam khai thác khi thực hiện nghĩa vụ công ích. Các cơ chế khác chưa phát huy hiệu quả.
Đánh giá

- Bán kính phục vụ bình quân và số dân phục vụ bình quân trên một  điểm phục vụ vượt chỉ tiêu do Nhà nước quy định do số lượng điểm phục vụ được mở tương đối nhiều.

- Chất lượng phục vụ của dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế.

- Việc giao cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam là doanh nghiệp có kinh nghiệm  và năng lực mạng lưới để cung cấp dịch vụ công ích là phù hợp trong giai đoạn hiện nay do trình độ phát triển của xã hội Việt Nam nói chung cũng như của lĩnh vực bưu chính nói riêng là còn thấp (tỷ lệ thư trên đầu người chỉ khoảng 3 thư/người). 

- Cơ chế dành riêng phù hợp với các cam kết WTO trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát. Tuy nhiên, trước mắt cơ chế này chỉ chủ yếu là nhằm tập trung lưu lượng để giảm bớt bù lỗ cho dịch vụ bưu chính công ích nên vẫn phải cần sự trợ cấp hoặc hỗ trợ của Nhà nước.

- Cần tập trung hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ công ích cũng như hiệu quả mạng lưới. 

- Cần minh bạch hoá giữa dịch vụ công ích và kinh doanh; đồng thời cần quy định rõ hơn trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích. 

4. Chính sách quản lý cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ

- Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông và các văn bản hướng dẫn đều chưa có các quy định về cạnh tranh. 

Tác động với thực tiễn: 

- Pháp luật chung về cạnh tranh đã có các quy định về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hạn chế cạnh tranh nhưng không bao trùm hết được những nội dung đặc thù của lĩnh vực bưu chính.

- Trong lĩnh vực bưu chính có 1 số hành vi phi cạnh tranh đặc thù nhưng chưa có các quy định điều chỉnh như lạm dụng vị trí độc quyền, khuyến mại gây vi phạm phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng.

Đánh giá

- Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông và các văn bản hướng dẫn đều chưa có các quy định cụ thể về các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền trong lĩnh vực bưu chính hay cạnh tranh không lành mạnh. 

- Hành vi lạm dụng vị trí độc quyền làm ảnh hưởng chung tới sự phát triển của toàn thị trường bưu chính; Hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp khác khi vi phạm phạm vi dành riêng gây khó khăn cho việc duy trì và cung ứng ổn định dịch vụ bưu chính công ích của Nhà nước. 

- Do vậy, trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới cần bổ sung những quy định này.
5. Tên gọi dịch vụ bưu chính - chuyển phát

- Theo các quy định pháp lý hiện hành, dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát được phân loại thành 2 dịch vụ riêng biệt và cùng nằm trong phân ngành: Bưu chính, chuyển phát.

Tác động với thực tiễn: 

- Ranh giới để phân biệt 2 dịch vụ này là “nhà cung cấp” (dịch vụ bưu chính là do doanh nghiệp bưu chính nhà nước cung cấp; dịch vụ chuyển phát là do các doanh nghiệp tư nhân khác cung cấp).

- Trong dịch vụ bưu chính, vật gửi được gọi là bưu phẩm, bưu kiện còn trong dịch vụ chuyển phát thì vật gửi lại được gọi là tài liệu, hàng hoá

- Hệ thống văn bản pháp luật cũng có 2 hệ thống văn bản để điều chỉnh 2 mảng dịch vụ này.

Đánh giá

- Việc phân biệt dịch vụ dựa vào nhà cung cấp không còn phù hợp do có nhiều doanh nghiệp cùng tham gia vào thị trường.

- Vật gửi của dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát có cùng bản chất.

- Việc phân biệt này làm cho hệ thống văn bản phức tạp.

- Không theo thông lệ quốc tế.

- Cần nghiên cứu điều chỉnh lại tên gọi dịch vụ/lĩnh vực cho thống nhất để tạo sự khoa học, đồng bộ, đơn giản, rõ ràng và phù hợp thông lệ quốc tế.

III. KẾT LUẬN 

Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2002, Nghị định 157/2004/NĐ-CP ngày 18/8/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính đã tăng cường hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về bưu chính. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu bước đầu, công tác quản lý hoạt động bưu chính đã và đang bộc lộ một số hạn chế, bất cập sau đây:

1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bưu chính còn thiếu đồng bộ vì các văn bản do nhiều cấp ban hành, các nội dung điều chỉnh về các quan hệ trong lĩnh vực bưu chính chưa được thống nhất, chưa được đầy đủ và còn có chồng chéo giữa các văn bản. Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông và Nghị định 157/2004/NĐ-CP ngày 18/8/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính, Nghị định 128/2007/NĐ-CP ngày 2/8/2007 về dịch vụ chuyển phát, các văn bản hướng dẫn khác lại điều chỉnh chung cả 2 dịch vụ.

2. Các khái niệm và phạm vi dịch vụ bưu chính còn bị bó hẹp so với nhiều nước trên thế giới làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và thanh toán quốc tế trong cung ứng dịch vụ.

3. Các quy phạm pháp luật về cung ứng dịch vụ công ích trong bưu chính chưa phản ánh được tính đặc thù của hoạt động này và chưa có tính khả thi cao.

4. Tính minh bạch của pháp luật về đầu tư trong bưu chính còn có  nhiều hạn chế và chưa nhất quán với các quy định về đầu tư trong bưu chính ở các văn bản pháp luật chung khác.

5. Các quy định quản lý về bưu chính cần phải được bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp và đồng bộ của với các quy định mới của pháp luật về dân sự, kinh tế, thương mại, đầu tư … được ban hành trong thời gian qua theo hướng tăng cường cải cách quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực này.
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TỔNG KẾT VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ 


ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH


 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TÁC ĐỘNG ĐẾN THỰC TIỄN  
























































Bưu chính + Viễn Thông





- Quy định chung về BC và VT


- Điều chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ BC
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- Hướng dẫn chi tiết thi hành PLBCVT về Bưu chính và chuyển phát thư














- Quy định chung về BC và VT


- Điều chỉnh hoạt động kinh doanh chuyển phát thư








- Điều chỉnh hoat động chuyển phát (CP thư và CP  hàng hoá)            


- Thay thế quy định về CP thư trong NĐ 157
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